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PHỤ LỤC XIII. XE MÔ TÔ HAI BÁNH
(Kèm theo Quyết định số2938 /QÐ-UBND ngày 1 tháng 9 năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Đơn vị tính: VNĐ

STT Loại tài sån Nhãn hiệu Kiểu loại xе |Nguồn gốc
Thể tích/ công
suất làm việc

(Cm3/kW)

Giá

A. XE NMỚI PHÁT SINH

1 Xe mô tô hai bánh BMW R 1300 GS 0M24 Nhập khẩu 1300 849.000.000

2 Xe mô tô hai bánh BMW R 1300 GS ADVENTURE 0M34 Nhập khẩu 1300 899.000.000

3 Xe mô tô hai bánh HONDA SUPER CUB ABS C125A Nhập khẩu 123,94 148.240.000

4 Xe mô tô hai bánh HONDA AIR BLADE Nhập khẩu 108 40.000.000

5 Xe mô tô hai bánh HONDA 100 Nhập khẩu 100 23.000.000

6 Xe mô tô hai bánh HONDA
SUPER CUB 50 FINAL EDITION

(2BH-AA09)
Nhập khẩu 49 102.000.000

7 Xe mô tô hai bánh HONDA
WAVE 110 SPECIAL EDITION

AFS110MCB
Nhập khẩu 109.5 78.900.000

8 Xe mô tô hai bánh HONDA VARIO 125 STREET (ACB125CВТ) Nhập khẩu 125 44.000.000

9 Xe mô tô hai bánh KAWASAKI Z900RS SE ABS ZR902B Nhập khẩu 948 369.000.000

10 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA 946 HORSE 150 MD7B/2/01 Nhập khẩu 155 520.000.000

11 Xe mô tô hai bánh |PIAGGIO VESPA 946 SNAКЕ Nhập khẩu 124 360.000.000

12 Xe mô tô hai bánh SUZUKI SATRIA Nhập khẩu 147 52.000.000

13 Xe mô tô hai bánh TVS |RONIN TD Nhập khẩu 225.9 73.000.000

14 Xe mô tô hai bánh YAMAНА ZR125 Nhập khẩu 125 242.000.000

15 Xe mô tô hai bánh YAMAHА |JUPITER 150 Nhập khẩu 150 37.000.00О

16 Xe mô tô hai bánh YAMAHА R3 (YZF320-A) Nhập khẩu 321 132.000.000

17 Xe mô tô hai bánh WUYANG-HONDA CGX150 Nhập khẩu 149 76.000.000

18 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA GTS SUPER 150 Việt Nam 155.1 115.000.000

19 Xe mô tô hai bánh |PIAGGIО VESPA GTS Việt Nam 155.1 115.000.000

20 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA SPRINT 80TH 125 Việt Nam 124,7 105.000.000

21 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA SPRINT 80TH 180 Việt Nam 174,1 121.500.000

22 Xe mô tô hai bánh SUZUKI SMASН Việt Nam 110 17.400.000

23 Xe mô tô hai bánh |SUZUKI 110 Việt Nam 109 17.200.000

24 Xe mô tô hai bánh YAMAНА NVX Việt Nam 155,1 69.000.000

25 Xe mô tô hai bánh YAMAНА |EXCITER-D191 Việt Nam 155.1 60.900.000

26 Xe mô tô hai bánh YAMAHА EXCITER-D193 Việt Nam 155,1 49.900.000

27 Xe mô tô hai bánh YAMAHА EXCITER-D192 Việt Nam 155,1 56.600.000

28 Xe mô tô hai bánh |VIET THAI VT SIRUS E3 Việt Nam 49.5 10.300.000

29 Xe mô tô hai bánh ESPERO 127 Việt Nam 127 13.350.000

30 Xe mô tô hai bánh INDOMOTOR CD67-1 |Việt Nam 106,7 15.400.000

B. XE ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM TRÊN 5%

31 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE FI 125CC Việt Nam 124.9 30.200.000

32 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE II KTMА Việt Nam 124 27.000.000

33 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO FI KVLH Việt Nam 124 27.000.000

34 Xe mô tô hai bảnh HONDA FUTURE NEO GT KTMJ Việt Nam 124 24.000.000

35 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO GT KVLN Việt Nam 124 24.000.000

36 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO GT KVLS Việt Nam 124 24.000.000

37 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO KTMJ Việt Nam 124 24.000.000

38 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO KVLA Việt Nam 124 21.500.000

39 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO KVLN Việt Nam 124 22.500.000

40 Xe mô tô hai bánh HONDA FUTURE NEO KVLS Việt Nam 124 21.500.000

41 Xe mô tô hai bánh HONDA HC12 WAVE a Việt Nam 97 13.700.000

42 Xe mô tô hai bánh HONDA HC120 WAVE a Việt Nam 97 15.800.000

43 Xe mô tô hai bánh HONDA HC121 WAVE α |Việt Nam 97 17.000.000

44 Xe mô tô hai bánh HONDA |HC125 WAVE a Việt Nam 97 17.000.000

45 Xe mô tô hai bánh HONDA JA08 WAVE RSX FI AT Việt Nam 109 26.600.000
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46 Xe mô tô hai bánh HONDA JA08 WAVE RSX FI AT(C) Việt Nam 109 27.600.000

47 Xe mô tô hai bánh HONDA JA31 WAVE RSX Việt Nam 109,1 22.000.000

48 Xe mô tô hai bánh HONDA JA31 WAVE RSX (C) Việt Nam 109,1 22.000.000

49 Xe mô tô hai bánh HONDA JA31 WAVE RSX (D) Việt Nam 109,1 19.500.000

50 Xe mô tô hai bánh HONDA JA32 WAVE RSX FI Việt Nam 109.1 22.500.000

51 Xe mô tô hai bánh ESPERO DT-67 Việt Nam 107 15.600.000

52 Xe mô tô hai bánh HONDA ADV 160 ABS Nhập khẩu 156,93 81.630.000

53 Xe mô tô hai bánh HONDA CB300R Nhập khẩu 286 127.000.000

54 Xe mô tô hai bánh HONDA CBR150R Nhập khẩu 149,2 66.800.000

55 Xe mô tô hai bánh HONDA CLICK125 Nhập khẩu 124,88 67.500.000

56 Xe mô tô hai bánh HONDA DASH 125 Nhập khẩu 124.89 77.000.000

57 Xe mô tô hai bánh HONDA DREAM 125 Nhập khẩu 123,94 141.139.320

58 Xe mô tô hai bánh HONDA GIORNO+ Nhập khẩu 124,77 69.360.000

59 Xe mô tô hai bánh HONDA JA368 BLADE (C) Việt Nam 109,1 23.000.000

60 Xe mô tô hai bánh HONDA JA386 WAVE RSX FI Việt Nam 109,2 27.935.000

61 Xe mô tô hai bánh HONDA JA387 WAVE RSX FI (D) Việt Nam 109,2 25.085.000

62 Xe mô tô hai bánh HONDA JA388 WAVE RSX FI (C) Việt Nam 109,2 28.175.000

63 Xe mô tô hai bánh HONDA JA392 WAVE a Việt Nam 109,1 19.800.000

64 Xe mô tô hai bánh HONDA JA393 WAVE a Việt Nam 109,2 24.000.000

65 Xe mô tô hai bánh HONDA JC766 FUTURE FI Việt Nam 124,9 40.500.000

66 Xe mô tô hai bánh HONDA JC767 FUTURE FI (C) Việt Nam 124.9 41.904.000

67 Xe mô tô hai bánh HONDA JF953 SH1251 Việt Nam 124.8 90.000.000

68 Xe mô tô hai bánh HONDA JF954 SH1251 Việt Nam 124,8 87.800.000

69 Xe mô tô hai bánh HONDA JF955 SH1251 Việt Nam 124,8 99.219.000

70 Xe mô tô hai bánh HONDA JK034 VISION Việt Nam 109,5 31.900.000

71 Xe mô tô hai bánh HONDA JK036 VISION Việt Nam 109,5 36.000.000

72 Xe mô tô hai bánh HONDA JK037 VISION Việt Nam 109,5 340.670.000

73 Xe mô tô hai bánh HONDA JK038 VISION Việt Nam 109,5 48.150.003

74 Xe mô tô hai bánh HONDA JK122 LEAD Việt Nam 124.8 46.800.000

75 Xe mô tô hai bánh HONDA JK123 LEAD Việt Nam 124,8 44.944.000

76 Xe mô tô hai bánh HONDA JK124 LEAD Việt Nam 124,8 48.700.000

77 Xe mô tô hai bánh HONDA JK141 AIR BLADE Việt Nam 124,8 49.300.000

78 Xe mô tô hai bánh HONDA JK142 AIR BLADE Việt Nam 124,8 51.500.000
79 Xe mô tô hai bánh HONDA JK190 SH MODЕ Việt Nam 124,8 64.500.000

80 Xe mô tô hai bánh HONDA JK191 SH MODE Việt Nam 124,8 70.700.000

81 Xe mô tô hai bánh HONDA KC480 WINNER R Việt Nam 149,2 49.000.000

82 Xe mô tô hai bánh HONDA KC481 WINNER R |Việt Nam 149,2 55.500.000

83 Xe mô tô hai bánh HONDA KF425 SH1601 Việt Nam 156.9 110.000.000

84 Xe mô tô hai bánh HONDA KF426 SH1601 Việt Nam 156.9 106.000.000

85 Xe mô tô hai bánh HONDA KF427 SH1601 Việt Nam 156.9 121.499.000

86 Xe mô tô hai bánh HONDA KF531 AIR BLADE Việt Nam 156,9 63.700.000

87 Xe mô tô hai bánh HONDA KF561 VARIO Việt Nam 156,9 53.000.000
88 Xe mô tô hai bánh HONDA NF122 SH3501 Việt Nam 330 161.100.000

89 Xe mô tô hai bánh HONDA PCX 160 ABS Nhập khẩu 156,93 79.000.000

90 Xe mô tô hai bánh HONDA PCX 160 ROADSYNC Nhập khâu 156,93 81.400.000

91 Xe mô tô hai bánh HONDA SCOOPY ENERGETIC Nhập khẩu 109,51 41.500.000

92 Xe mô tô hai bánh HONDA SCOOPY FASHION Nhập khẩu 109,51 43.900.000

93 Xe mô tô hai bánh HONDA SCOOPY PRESTIGE Nhập khẩu 109,51 49.600.000

94 Xe mô tô hai bánh HONDA SCOOPY STYLISH Nhập khẩu 109,51 50.900.000

95 Xe mô tô hai bánh HONDA SH1501 Nhập khẩu 157 223.000.000

96 Xe mô tô hai bánh HONDA STYLO 160 ABS Nhập khẩu 156,93 84.000.000

97 Xe mô tô hai bánh HONDA STYLO 160 CBS Nhập khẩu 156,93 82.500.000

98 Xe mô tô hai bánh HONDA SUPER CUB Nhập khẩu 123,94 121.500.000

99 Xe mô tô hai bánh HONDA SUPER CUB 50 FINAL EDITION Nhập khẩu 49 110.000.000

100 Xe mô tô hai bánh HONDA VARIO 125 Nhập khẩu 124,88 58.800.000
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101 Xe mô tô hai bánh HONDA VARIO 125 ADVANCE Nhập khẩu 124,88 53.500.000

102 Xe mô tô hai bánh HONDA VARIO 125 SPORTY Nhập khẩu 124.88 47.300.000

103 Xe mô tô hai bánh HONDA VARIO 150 Nhập khẩu 149,32 45.800.000

WAVE 125RSPECIAL EDITION
104 Xe mô tô hai bánh HONDA

(AFS125CSB)
Nhập khẩu 123,94 115.000.000

105 Xe mô tô hai bánh HONDA WAVE 125R SPECIAL EDITION Nhập khẩu 123,94 115.000.000

106 Xe mô tô hai bánh HONDA WAVE125 Nhập khẩu 123,94 112.200.000

107 Xe mô tô hai bánh HONDA WAVE125 (AFS125CSB) Nhập khẩu 123,94 95.400.000

108 Xe mô tô hai bánh HONDA WAVE1251 Nhập khẩu 123.94 89.900.000

109 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA SPRINT 125 CC Việt Nam 124,5 83.500.000

110 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA SPRINT 150 СС Việt Nam 154,8 104.000.001

111 Xe mô tô hai bánh PIAGGIO VESPA SPRINT TECH 125-109 Việt Nam 124.5 97.700.000

112 Xe mô tô hai bánh PIAGGIО VESPA SPRINT TECH 150- 209 Việt Nam 154,8 113.800.000

113 Xe mô tô hai bánh SUNDIRO-HONDA TODAY |Nhập khẩu 49 37.000.000

114 Xe mô tô hai bánh SUZUKI FU150FI RAIDER Việt Nam 147.3 48.840.000

115 Xe mô tô hai bánh YAMAHА |EXCITER-B5VB Việt Nam 155,1 57.500.000

116 Xe mô tô hai bánh YAMAHА EXCITER-B5VC |Việt Nam 155,1 60.000.000

117 Xe mô tô hai bánh YAMAНА EXCITER-BNV1 Việt Nam 155,1 64.000.000

118 Xe mô tô hai bánh YAMAHА FREEGO-B4U6 Việt Nam 124,9 36.205.000

119 Xe mô tô hai bánh YAMAHА |GEAR-DF91 Việt Nam 124.9 28.915.000

120 Xe mô tô hai bánh YAMAHА |GEAR-DF92 Việt Nam 124.9 32.646.000

121 Xe mô tô hai bánh YAMAHА JANUS-BJ7L Việt Nam 124.9 29.000.000

122 Xe mô tô hai bánh YAMAНА |JANUS-BJ7R Việt Nam 124.9 31.100.000

123 Xe mô tô hai bánh YAMAНА |JUPITER FINN FI-BPC1 Việt Nam 113,7 35.000.000

MX KING 150 WORLD GP 60TH
124 Xe mô tô hai bánh YAMAHА

ANNIVERSAR Nhập khẩu 149,79 37.070.000

125 Xe mô tô hai bánh YAMAHА |NMAX-DC21 Việt Nam 155,1 74.300.000

126 Xe mô tô hai bánh |YAMAHА |NMAX-DC31 Việt Nam 155.1 63.000.000

127 Xe mô tô hai bánh YAMAHА NOZZA GRANDE-BJJ2 Việt Nam 124,9 51.300.000

128 Xe mô tô hai bánh YAMAНА |NVX-D111 Việt Nam 155,1 65.000.000

129 Xe mô tô hai bánh YAMAНА PG-1-BNS3 Việt Nam 113.7 33.000.000

130 Xe mô tô hai bánh YAMAHА PG-1-DG11 Việt Nam 113,7 39.205.000

131 Xe mô tô hai bánh YAMAHА R15 Nhập khẩu 155,1 66.500.000

132 Xe mô tô hai bánh YAMAНА R15M Nhập khẩu 155,1 80.000.000

133 Xe mô tô hai bánh YAMAHА SIRIUS FI-BSA1 Việt Nam 113,7 28.000.000

134 Xe mô tô hai bánh YAMAНА SIRIUS FI-BSA2 Việt Nam 113,7 29.500.000

135 Xe mô tô hai bánh YAMAНА SIRIUS FI-BSA3 Việt Nam 113,7 27.000.000

136 Xe mô tô hai bánh YAMAHА SIRIUS-BGY1 Việt Nam 110.3 22.100.000

137 Xe mô tô hai bánh YAMAHА SIRIUS-BGY2 |Việt Nam 110,3 24.000.000

138 Xe mô tô hai bánh YAMAHА SIRIUS-BGY3 Việt Nam 110,3 28.000.000


